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Hà Nội, ngày 20  tháng 01 năm 2019
BÁO CÁO KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ 

NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP QUỐC GIA

I. THÔNG TIN CHUNG 

1. Tên đề tài: “Nghiên cứu công nghệ sản xuất thực phẩm chức năng giàu phytoestrogen từ phôi hạt đậu tương”, Mã số: ĐTĐL.CN-28/15
2. Mục tiêu nhiệm vụ:

- Mục tiêu tổng quát: 

Xây dựng quy trình công nghệ sản xuất 02 sản phẩm thực phẩm chức năng giàu phytoestrogen từ phôi hạt đậu tương.

- Mục tiêu cụ thể: 

· Xây dựng và hoàn thiện 02 quy trình công nghệ:

· Quy trình công nghệ sản xuất chế phẩm giàu phytoestrogen từ phôi hạt đậu tương;

· Quy trình công nghệ sản xuất thực phẩm chức năng giàu phytoestrogen quy mô pilot.

· Sản xuất thử nghiệm chế phẩm trung gian và thực phẩm chức năng dạng viên:

· Chế phẩm giàu phytoestrogen đủ để sản xuất viên nang và viên nén thử nghiệm;

· 100.000 viên nén, 100.000 viên nang thực phẩm chức năng hàm lượng 20-25mg phytoestrogen/viên đạt tiêu chuẩn theo quy định. 

· Đăng ký và công bố chất lượng 02 sản phẩm thực phẩm chức năng giàu phytoestrogen dạng viên nang và viên nén tại Cục An toàn vệ sinh Thực phẩm, Bộ Y tế.
3. Chủ nhiệm Đề tài/Dự án:    PGS.TS. Đỗ Thị Hoa Viên
4. Tổ chức chủ trì thực hiện Đề tài/Dự án: Viện Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm – Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
5. Kinh phí và sử dụng kinh phí:

Tổng số kinh phí thực hiện: 4.235 tr.đ, trong đó:

     + Kinh phí hỗ trợ từ NSNN: 4.235 triệu đồng 

6. Thời gian thực hiện đề tài:
- Theo Hợp đồng đã ký kết: Từ 12/2015 đến 11/2018 

- Thực tế thực hiện: Từ 12/2015 đến 11/2018 
7. Danh sách thành viên chính thực hiện nhiệm vụ nêu trên gồm:

	Số

TT
	Tên cá nhân đăng ký theo Thuyết minh
	Tên cá nhân đã tham gia thực hiện
	Cơ quan công tác

	1
	PGS.TS. Đỗ Thị Hoa Viên


	PGS.TS. Đỗ Thị Hoa Viên


	Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

	2
	PGS.TS. Nguyễn Lan Hương
	PGS.TS. Nguyễn Lan Hương
	Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

	3
	PGS.TS. Hồ Phú Hà
	PGS.TS. Hồ Phú Hà
	Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

	4
	PGS.TS. Lê Nguyên Đương
	PGS.TS. Lê Nguyên Đương
	Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

	5
	TS. Vũ Hồng Sơn


	TS. Vũ Hồng Sơn


	Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

	6
	ThS. Lê Lan Chi
	ThS. Lê Lan Chi
	Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

	7
	KS. Phạm Thị Quỳnh
	KS. Phạm Thị Quỳnh
	Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

	8
	TS. Trần Minh Ngọc
	TS. Trần Minh Ngọc
	Viện Dược liệu TW

	9
	ThS. Lê Hồng Dũng
	ThS. Lê Hồng Dũng
	Viện Dinh dưỡng QG

	10
	ThS. Nguyễn Trọng Thơm
	ThS. Nguyễn Trọng Thơm
	Cty CP CNTP Vinanusoy


II. Nội dung tự đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ:

1. Về sản phẩm khoa học:

1.1. Danh mục sản phẩm đã hoàn thành:
	Số TT
	Tên sản phẩm
	Số lượng
	Khối lượng
	Chất lượng

	
	
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt

	1
	Báo cáo tổng kết đề tài
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	2
	Báo cáo tóm tắt đề tài
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	3
	Báo cáo định kỳ
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	4
	Bài báo (06)
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	5
	ThS. (02)
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	6
	Tham gia đào tạo TS. (01)
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	7
	Chế phẩm giàu phytoestrogen (> 12 kg)
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	8
	Viên nén phytoestrogen đậu tương (100.000 viên)
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	9
	Viên nang phytoestrogen đậu tương (100.000 viên)
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	10
	Quy trình công nghệ sản xuất chế phẩm giàu phytoestrogen từ phôi hạt đậu tương
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	11
	Quy trình công nghệ sản xuất thực phẩm chức năng giàu phytoestrogen quy mô pilot (02)
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	


1.2. Danh mục sản phẩm khoa học dự kiến ứng dụng, chuyển giao (nếu có):

	Số TT
	Tên sản phẩm 
	Thời gian dự kiến ứng dụng
	Cơ quan dự kiến ứng dụng
	Ghi chú

	1
	Quy trình công nghệ sản xuất chế phẩm giàu phytoestrogen từ phôi hạt đậu tương
	
	
	

	2
	Quy trình công nghệ sản xuất thực phẩm chức năng giàu phytoestrogen quy mô pilot (02)
	
	
	


1.3. Danh mục sản phẩm khoa học đã được ứng dụng (nếu có):

	SốTT
	Tên sản phẩm 
	Thời gian
 ứng dụng
	Tên cơ quan 
ứng dụng
	Ghi chú

	
	
	
	
	


2. Về những đóng góp mới của nhiệm vụ:

Đề tài đã thiết lập được Quy trình công nghệ sản xuất chế phẩm giàu phytoestrogen từ phôi hạt đậu tương;

Đề tài cũng đã tạo ra được sản phẩm thực phẩm chức năng dạng viên nén và viên nang SOY GERM PHYTOESTROGEN có hàm lượng 21 – 28 mg phytoestrogen/viên.
3. Về hiệu quả của nhiệm vụ:

3.1. Hiệu quả về khoa học và công nghệ:

· Phát triển quy trình công nghệ sản xuất thực phẩm chức năng Phytoestrogen từ phôi đậu tương.

· Việc triển khai thực hiện đề tài góp phần nâng cao trình độ khoa học và công nghệ trong lĩnh vực khai thác các hợp chất tự nhiên có hoạt tính sinh học, cũng như việc ứng dụng các hoạt chất này để sản xuất ra các sản phẩm thực phẩm chức năng.
· Góp phần bồi dưỡng, đào tạo cán bộ khoa học và công nghệ

    + Góp phần nâng cao trình độ nghiên cứu khoa học và đào tạo cho giảng viên và cán bộ nghiên cứu của Viện CN Sinh học và CN Thực phẩm, Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội; 

    + Góp phần đào tạo sinh viên, học viên, NCS của viện, trường; 

    + Góp phần đào tạo và nâng cao trình độ cho các cán bộ, kỹ sư ở cơ sở sản xuất cũng như ở các đơn vị phối hợp tham gia thực hiện đề tài.

· Tạo điều kiện chuyển giao công nghệ cho cơ sở sản xuất;

· Quá trình thực hiện đề tài sẽ giúp cơ quan chủ trì cũng như nhóm nghiên cứu mở rộng các quan hệ hợp tác với các cơ quan nghiên cứu khác và các cơ sở sản xuất trong đào tạo, nghiên cứu và phát triển sản phẩm.

3.2. Hiệu quả về kinh tế xã hội:


Đề tài đã tận dụng nguồn phụ phẩm trong quá trình sản xuất bột đậu tương để sản xuất các sản phẩm thực phẩm chức năng giàu phytoestrogen góp phần chống lão hóa, kéo dài tuổi thanh xuân, ngăn ngừa bệnh ung thư, bệnh tim mach, chứng loãng xương và một số triệu chứng bất lợi khác cho sức khỏe của phụ nữ nói chung, và phụ nữ ở giai đoạn tiền mãn kinh và mãn kinh nói riêng. Đồng thời, các sản phẩm này cũng hỗ trợ nam giới trong việc điều trị bệnh u xơ hoặc ung thư tiền liệt tuyến. Sản phẩm của đề tài sẽ có giá thành bằng 1/2 so với giá thành của các sản phẩm nhập ngoại cùng chủng loại, do vậy sẽ đưa lại hiệu quả kinh tế tốt cho người tiêu dùng và cho đất nước.

      Đồng thời đề tài cũng góp phần làm phong phú và đa dạng hóa các sản phẩm chế biến từ đậu tương – một nguồn thực vật đặc hữu của Việt Nam. Do vậy, đề tài sẽ góp phần làm tăng giá trị tiêu dùng và hiệu quả kinh tế của loại hoa màu này.

      Đề tài cũng đã đưa ra được các quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm thực phẩm chức năng ở qui mô 10-15 kg nguyên liệu/mẻ. Vì vậy, kết quả khoa học công nghệ của đề tài là tiền đề tốt để tiến tới phát triển dự án sản xuất một số sản phẩm thực phẩm chức năng giàu hoạt chất phytoestrogen từ phôi hạt đậu tương. Điều đó cũng sẽ góp phần thúc đẩy lĩnh vực nghiên cứu và sản xuất các thực phẩm chức năng – một ngành khoa học của thế kỷ 21 phát triển. Đồng thời góp phần nâng cao sức khỏe và phòng tránh bệnh tật cho nhân dân.

III. Tự đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ

1. Về tiến độ thực hiện:(đánh dấu ( vào ô tương ứng):

	- Nộp hồ sơ đúng hạn
	 FORMCHECKBOX 


	- Nộp chậm từ trên 30 ngày đến 06 tháng
	 FORMCHECKBOX 


	- Nộp hồ sơ chậm trên 06 tháng
	 FORMCHECKBOX 



2. Về kết quả thực hiện nhiệm vụ:


- Xuất sắc                                  
 FORMCHECKBOX 


- Đạt                      


  FORMCHECKBOX 


- Không đạt                               
 FORMCHECKBOX 

Giải thích lý do:
Đề tài đáp ứng đầy đủ về số lượng, khối lượng và chất lượng theo Thuyết minh nhiệm vụ và Hợp đồng.

Cam đoan nội dung của Báo cáo là trung thực; Chủ nhiệm và các thành viên tham gia thực hiện nhiệm vụ không sử dụng kết quả nghiên cứu của người khác trái với quy định của pháp luật.
	CHỦ NHIỆM NHIỆM VỤ

(Học hàm, học vị, Họ, tên và chữ ký)
	THỦ TRƯỞNG

TỔ CHỨC CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ

 (Họ, tên, chữ ký và đóng dấu)

	         PGS.TS. Đỗ Thị Hoa Viên
	PGS. TS. Chu Kỳ Sơn
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